
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÌNH CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC THUỘC CƠ SỞ GIÁO DỤC  THCS
 VỀ UBND XÃ ĐÌNH CƯƠNG QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND xã Đình Cương)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

THCS LÊ KHIẾT

1 Lương Nguyễn Thành
Trưng 04-11-1983

Nam
Kinh Chợ Chùa Hiệu trưởng

2 Đỗ Duy Tuấn 15/09/1965
Nam

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

3 Nguyễn Lê Tín 12/02/1968
Nam

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

4 Nguyễn Văn Danh 04/02/1968
Nam

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

5 Nguyễn Ngọc Phượng 31/12/1970
Nam

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

6 Lê Thị Như Lập 27/02/1975
Nữ

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

7 Võ Thị Hiệp 02/04/1975
Nữ

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

8 Lê Văn Hiếu 20/03/1977
Nam

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

9 Cao Việt Hà 18/03/1983
Nam

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

10 Đinh Thị Kiều Oanh 27/02/1986
Nữ

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

11 Trần Thị Kim Trang 26/09/1989
Nữ

Kinh Nghĩa Trung Giáo viên

12 Nguyễn Thị Tuyền 25/12/1987
Nữ

Kinh Nghĩa Trung Giáo viên

13 Trần Thị Diễm Lệ 28/11/1996
Nữ

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

14 Trần Thị Bích Thuận 20/07/1987
Nữ

Kinh Hành Phước Giáo viên
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15 Võ Đức Hiệp 30/04/1993
Nam

Kinh Nghĩa Điền Giáo viên

16 Trương Quốc Hùng 19/11/1993
Nam

Kinh Hành Tín Đông Giáo viên

17 Nguyễn Diên Đăng Khoa 03/10/1989
Nam

Kinh Hành Đức Giáo viên

18 Nguyễn Thanh Trà 20/11/1992
Nam

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

19 Nguyễn Thị Lan 05/06/1990
Nữ

Kinh Đức Nhuận Giáo viên

20 Nguyễn Thị Minh 06/11/1992
Nữ

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

21 Nguyễn Tấn Duy 02/10/1983
Nam

Kinh Hành Nhân Giáo viên

22 Nguyễn Thị Lan Sa 10/09/1990
Nữ

Kinh Hành Phước Giáo viên

23 Trần Thị Minh Tâm 01/05/1979
Nữ

Kinh Nghĩa Chánh Giáo viên

24 Huỳnh Thị Hiền 26/07/1995
Nữ

Kinh Sơn Tây Giáo viên

25 Lê Thị Vĩ 04/07/1989
Nữ

Kinh Trà Bồng Kế toán

26 Nguyễn Thị Phụng 15/09/1999
Nữ

Kinh Hành Thịnh Thư viện

27 Huỳnh Hữu Hưng 10-10-1975
Nam

Kinh Hành Thịnh Giáo viên

THCS PHẠM VĂN ĐỒNG

1 Huỳnh Anh Tụ 30/12/1966 Nam Kinh

Xã Đức Hòa -
Huyện Mộ Đức -
Tỉnh Quảng Ngãi,

Xã Đức Hòa,
Huyện Mộ Đức,
Tỉnh Quảng Ngãi

Hiệu trưởng

2 Phạm Văn Thạch 29/01/1978 Nam Kinh Xã Hành Phước, Xã
Hành Phước,

Huyện Nghĩa Hành,
Tỉnh Quảng Ngãi

Phó hiệu trưởng

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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3 Ngô Thượng Nghĩa 08/10/1968 Nam Kinh

Đội 14, Thôn Hoà
Thọ, Xã Hành
Phước, Huyện

Nghĩa Hành, Tỉnh
Quảng Ngãi, Xã

Hành Phước,
Huyện Nghĩa Hành,

Tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

4 Văn Tấn Tài 01/02/1966 Nam Kinh

Đội 10 thôn Thuận
Hòa xã Hành

Phước huyện Nghĩa
Hành tỉnh Quảng
Ngãi, Xã Hành
Phước, Huyện

Nghĩa Hành, Tỉnh
Quảng Ngãi

Giáo viên

5 Tạ Văn Non 10/12/1983 Nam Kinh 21379-Xã Hành
Đức, Xã Hành Đức,
Huyện Nghĩa Hành,

Tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

6 Lê Quang Huân 18/12/1967 Nam Kinh
21385-Xã Hành
Phước, Xã Hành
Phước, Huyện

Nghĩa Hành, Tỉnh
Quảng Ngãi

Giáo viên

7 Nguyễn Thị Bích Anh 17/07/1980 Nữ Kinh Xã Hành Phước, Xã
Hành Phước,

Huyện Nghĩa Hành,
Tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

8 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 17/10/1984 Nữ Kinh

Xã Nghĩa Hòa -
Huyện Tư Nghĩa -
Tỉnh Quảng Ngãi,

Xã Nghĩa Hòa,
Huyện Tư Nghĩa,
Tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên -TPT Đội

9 Nguyễn Thị Lệ Thúy 10/07/1980 Nữ Kinh Xã Hành Dũng, Xã
Hành Dũng, Huyện
Nghĩa Hành, Tỉnh

Quảng Ngãi

Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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10 Lê Thị  Nhi 10/06/1975 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh, Xã
Hành Thịnh, Huyện
Nghĩa Hành, Tỉnh

Quảng Ngãi

Giáo viên

11 Nguyễn Thị Thúy Phượng 18/04/1977 Nữ Kinh 21379-Xã Hành
Đức, Xã Hành Đức,
Huyện Nghĩa Hành,

Tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

12 Đặng Kia 20/03/1965 Nam Kinh
21385-Xã Hành
Phước, Xã Hành
Phước, Huyện

Nghĩa Hành, Tỉnh
Quảng Ngãi

Giáo viên

13 Võ Thị Lệ Ngọc 21/10/1977 Nữ Kinh

Đội 5 thôn Hiệp
Phổ Trung xã Hành
Trung huyện Nghĩa
Hành tỉnh Quảng
Ngãi., Xã Hành
Trung, Huyện

Nghĩa Hành, Tỉnh
Quảng Ngãi

Giáo viên

14 Nguyễn Ngọc Dương 15/09/1977 Nam Kinh

Thôn Hiệp Phổ
Nam - xã Hành
Trung - huyện

Nghĩa Hành - tỉnh
Quảng Ngã, Xã

Hành Trung, Huyện
Nghĩa Hành, Tỉnh

Quảng Ngãi

Giáo viên

15 Nguyễn Tấn Quang 21/10/1986 Nam Kinh Xã Hành Minh, Xã
Hành Minh, Huyện
Nghĩa Hành, Tỉnh

Quảng Ngãi

Giáo viên

16 Nguyễn Trần Thị Cẩm
Hương 30/10/1990 Nữ Kinh Xã Hành Minh, Xã

Hành Minh, Huyện
Nghĩa Hành, Tỉnh

Quảng Ngãi

Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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17 Nguyễn Thị Thương 15/09/1983 Nữ Kinh Xã Hành Minh, Xã
Hành Minh, Huyện
Nghĩa Hành, Tỉnh

Quảng Ngãi

Giáo viên

18 Nguyễn Nữ Phương Truyền 09/09/1995 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh, Xã
Hành Thịnh, Huyện
Nghĩa Hành, Tỉnh

Quảng Ngãi

Giáo viên

19 Nguyễn Quang Toản 12/02/1988 Nam Kinh

Đội 6, Thôn Quang
Mỹ, Xã Tịnh Hòa,
Thành phố Quảng
Ngãi, Tỉnh Quảng

Ngãi, Xã Tịnh Hòa,
Thành phố Quảng
Ngãi, Tỉnh Quảng

Ngãi

Giáo viên

20 Quách Trần Mỵ Nga 30/06/1984 Nữ Kinh Xã Đức Hòa, Xã
Đức Hòa, Huyện

Mộ Đức, Tỉnh
Quảng Ngãi

Giáo viên

21 Nguyễn Thị Hồng 26/11/1991 Nữ Kinh
21226-Xã Tịnh
Giang, Xã Tịnh

Giang, Huyện Sơn
Tịnh, Tỉnh Quảng

Ngãi

Giáo viên

22 Nguyễn Văn Thọ 20/02/1992 Nam Kinh

Thôn Kiều An,- Xã
Cát Tân - Huyện
Phù Cát - Tỉnh

Bình Định, Xã Cát
Tân, Huyện Phù
Cát, Tỉnh Bình

Định

Giáo viên

23 Nguyễn Thị Kiều Tân 05/10/1983 Nữ Kinh Xã Hành Đức, Xã
Hành Đức, Huyện
Nghĩa Hành, Tỉnh

Quảng Ngãi

Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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24 Nguyễn Thị Hơn 05/03/1988 Nữ Kinh Xã Nghĩa Thuận,
Xã Nghĩa Thuận,
Huyện Tư Nghĩa,
Tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên

25 Đồng Thị Thu Thảo 28/10/1983 Nữ Kinh Xã Hành Thuận, Xã
Hành Thuận,

Huyện Nghĩa Hành,
Tỉnh Quảng Ngãi

Nhân viên
Kế toán kiêm văn thư

26 Nguyễn Thị My Ny 07/06/1997 Nữ Kinh

TT Chợ Chùa,
Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi., Thị trấn Chợ
Chùa, Huyện Nghĩa
Hành, Tỉnh Quảng

Ngãi

Giáo viên 

27 Võ Thị Trang Thanh 02/09/1981 Nữ Kinh Hành Thuận, Xã
Hành Thuận,

Huyện Nghĩa Hành,
Tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên 

28 Đặng Thị Ánh Loan 01/10/1994 Nữ Kinh Xã Hành Phước, Xã
Hành Phước,

Huyện Nghĩa Hành,
Tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên 

THCS NGUYỄN KIM VANG

1 Đỗ Đình Thanh 14/12/1981 Nam Kinh
Hành Tín Đông,

Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi

Hiệu trưởng

2 Phan Văn Thạch 05/02/1983 Nam Kinh Hành Thịnh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi P.Hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Hằng 10/10/1986 Nữ Kinh Hành Minh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Kế toán - Văn thư

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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4 Đinh Văn Triệu 10/10/1981 Nam Kinh Tinh Hiệp, Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi TTCM - dạy GDCD

5 Tăng Thị Hoàng 02/08/1973 Nữ Kinh Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi TTCM - dạy KHTN (Hoá)

6 Trịnh Ngọc Tráng 11/11/1967 Nam Kinh
Thị trấn Chợ Chùa,
Nghĩa Hành, Quảng

Ngãi
TPCM - dạy Ngữ Văn

7 Đàm Thị Thu Thủy 20/03/1984 Nữ Kinh Hành Phước, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi TPCM - dạy Địa lí

8 Trương Trần Văn Vy 02/04/1981 Nam Kinh Hành Thuận, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi CTCĐ- dạy GDTC

9 Nguyễn Hữu Lộc 12/04/1995 Nam Kinh Hành Thuận, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi KHTN (Lí)

10 Võ Thị Bích Lựu 30/03/1980 Nữ Kinh Hành Tín Tây, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Nghệ Thuật

11 Nguyễn Thị Thu Thuyên 12/08/1988 Nữ Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Công nghệ

12 Trần Thị Ánh Kiều 16/03/1986 Nữ Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Thư viện - Thủ quỹ

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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13 Lê Thị Mỹ Diệp 30/12/1989 Nữ Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Toán - Tin

14 Đinh Thị Phấn 04/04/1991 Nữ Kinh Hành Dũng, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi TPT + Mỹ thuật

15 Nguyễn Thị Tiếp 27/10/1992 Nữ Kinh Hành Thịnh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Ngoại Ngữ

16 Huỳnh Đỗ Phương Thảo 17/03/1993 Nữ Kinh
Hành Tín Đông,

Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi

Dạy Toán

17 Nguyễn Thị Mỹ Phương 10/08/1981 Nữ Kinh Tịnh Đông, Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi Dạy Ngữ văn

18 Trang Hoàng Tân 31/01/1967 Nam Kinh
Thị trấn Chợ Chùa,
Nghĩa Hành, Quảng

Ngãi
GDTC

19 Đào Thị Phượng 02/09/1985 Nữ Kinh Nghĩa Hà, Tư Nghĩa,
Quảng Ngãi Dạy LS-ĐL

20 Võ Thị Diễn 22/02/1992 Nữ Kinh Long Sơn, Minh
Long, Quảng Ngãi Dạy Tin học + CNTT

21 Bùi Thị Thi Thơ 08/08/1987 Nữ Kinh Nghĩa Trung, Tư
Nghĩa, Quảng Ngãi Dạy Công nghệ

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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22 Nguyễn Thị Tưởng 10/10/1977 Nữ Kinh Thị Trấn Mộ Đức,
Mộ Đức, Quảng Ngãi Dạy KHTN (Sinh)

23 Lê Nguyễn Băng Tuyền 20/02/1977 Nữ Kinh Hành Phước, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Ngoại Ngữ

24 Võ Văn Thành 20/12/1967 Nam Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Toán

25 Lương Thị Nguyên 12/12/1977 Nữ Kinh Hành Đức, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Ngoại Ngữ

26 Lương Thị Út Lê 03/01/1979 Nữ Kinh Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi KHTN (Lí)+TKHĐ

27 Nguyễn Thị Kiểm 16/02/1979 Nữ Kinh Hành Tín Tây, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Ngữ văn

28 Huỳnh Thị Quy 10/10/1988 Nữ Kinh Hành Minh, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy Toán

29 Nguyễn Thị Bạch 10-10-1989 Nữ Kinh Hành Nhân, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi Dạy KHTN (Vật Lí)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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